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- Họ tên người viết: Huỳnh Thị Hường

- Nội dung: Giúp học sinh lớp 6 làm quen với nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 10 năm

I. Thực trạng: 
- Trình độ học sinh không đồng bộ.

- Phần lớn các em không đươc học tiếng Anh đầy đủ ở các trường Tiểu học.

- Kiến thức nền của các em còn thấp nhiều so với mức độ kiến thức của sách giáo khoa.
II. Biện pháp

1. Giới thiệu phần trình bày của sách giáo khoa

Quyển 1: 6 Unit, quyển 2: 6 Unit
Mỗi Unit có 8 phần: Getting started, A closer look 1, A closer look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking back, Project

Luyện tập đầy đủ các kĩ năng.

2. Hướng dẫn cách học

Mỗi hs sử dụng 2 quyển tập: bài học và bài soạn.

Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, học bài kĩ sau khi học xong.

Phần Vocabulary hs viết mỗi từ 5 (10 lần ở tập bài soạn.

Phần ngữ pháp cần viết nhiều câu theo cấu trúc để luyện tập.

Trau dồi các kĩ năng ngôn ngữ: listening, speaking, reading and speaking.

3. Khảo sát

3.1. Đề khảo sát

A. MULTIPLE CHOICE

1.I ________ Mary

A. am 


B. is 



C. are

2. He ________ eleven years old.

A. am 


B. is 



C. are

3. They ________ my friends

A. am 


B. is 



C. are

3. Where _______ you live?

A. do  


B. does 


C. did

4. I _______ in An Hoa Commune

A. lives  


B. live 
 

C. living

5. How many people _______ there in your family?

A. am 


B. is 



C. are

6. ________ there any water?

A. am 


B. is 



C. are

7. He _______ playing soccer.

A. like 


B. liked 


C. likes

8. ________ is my ruler.

A. This  


B. Those  


C. These

9. It’s _________ apple.

A. some 


B. a 



C. an

10. How _________ is a cake? ( It’s 2.000 thousand dong.

A. many 


B. much 


C. often

11. Which  _________ are you in? (I’m in grade 6.

A. class 


B. grade 


C. school

12. How _________ do you play soccer?

A. many 


B. much 


C. often

B. ANSWER THE QUESTIONS

1. What’s your name?

…………………………………………………………………………

2. How ole are you?

…………………………………………………………………………

3. Where are you from?

…………………………………………………………………………

4. Do you like English?

…………………………………………………………………………

5. What subjects do you like?

…………………………………………………………………………

6. What do you do in your free time?

…………………………………………………………………………

3.2. Tổng hợp kết quả

Giỏi: 4/75 (5.3%

Khá: 3/75 (4.0%)

Trung bình: 6/75 (8.0%)

Yếu -  kém: 62/75 (82.7%)

4. Biệp pháp

Nghiên cứu cách giản tiện nội dung bài học để dạy cho hs nắm chắc kiến thức nào vừa sức và các thể ghi nhớ, để vận dụng vào bài học.
Gộp các phần của 1 Unit lại, lựa chọn nội dung dạy phù hợp với trình độ hs nhưng vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức – kỹ năng.

*Bài mẫu Unit 1

UNIT ONE: MY NEW SCHOOL
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I. GETTING STARTED
:
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   A. Vocabulary:

1- pencil sharpener(n)                    gọt bút chì          

2 – compass(n)                              chiếc compa                 

3 -  schoolbag(n)                            cặp sách

4 -  rubber(n) = eraser(n)               cục tẩy

5-calculator(n)                                máy tính                       

6- pencil case(n)                            hộp bút                   
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7- notebook(n)                               vở ghi                        

8-bicycle(n)                                    xe đạp

9- ruler(n)                                      thước kẻ                                

10- textbook(n)                              sách giáo khoa

11-knock the door:                        gõ cửa

12-wear  = put on : mặc  =/= take off: cởi

13.forget-forgot-forgotten: quên

   B. Expressions: 

1. Oh dear:      Ôi trời đất ơi                            2. You’ll see:  Rồi bạn sẽ thấy

3. Come in:      Vào                                         4. Sure:           Được

   C. Form:   

	A: Oh dear. I forgot  my + tên đồ vật
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B: That’s ok, you can borrow mine.

A: Thank you


II. A CLOSER LOOK 1     

      A. Vocabulary:

1- physics(n)                                         môn vật lý

2-English(n)                                          Tiếng anh

3-history(n)                                            lịch sử

4-homework(n) = assignment(n)           bài tập về nhà

5-judo(n)                                                võ judo

6-school lunch(n)                                   Bữa trưa tại trường

7-exercise(n)                                        Bài thể dục (do exercise: tập TD, làm BT

8-vocabulary(n)                                   từ vựng
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9-football(n)= soccer(n)                       bóng đá

10-lesson(n)                                        tiết học

11-music(n)                                         âm nhạc

12-science(n)                                      khoa học


B-Collocations

Do: homework: làm BTVN, judo:  tập luyện võ judo, exercise: làm BT, tập BT
Play: football ( đá bóng), music( chơi nhạc)
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Have: school lunch( ăn trưa tại trường), lesson( có tiết học)

Study: English,  Math….

C. Pronunciation

 1. /əʊ/: judo    going    homework     open    post    rode     hope      don’t

  2. /ʌ/: brother  Monday  mother        month    one   some    come     

III. A CLOSER LOOK 2     


A.Vocabulary:
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1-live(v)                                sống, cư ngụ

2-have/ has                          có

3-new : mới  =/= old: cũ

4-walk to school:                  đi bộ đến trường = go to school on foot

5- ride bicycle to school       đi xe đạp đến trường = go to school by bicycle/ bike

                                                                                = bicycle to school.

6-break time                         giờ giải lao = recess
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                                             ( At break time= at recess:  Vào giời giải lao                                                                 

7-teach(v)                             dạy

8-in the library                      ở thư viện

9-every day                          mỗi ngày = daily 

10- go home                         về nhà = return home= come back home

11-near                                 gần =/= far: xa

12-playground                       sân chơi ở trường= schoolground

B.GRAMMAR:

1.  The simple present tense(Thì hiện tại đơn)

@  Nhìn vào dấu hiệu:

 Always ( luôn luôn), often (thường), usually (thường thường),  sometimes(thình thoảng),  every ( mỗi) +…..

1.@ Nhìn vào câu nếu không có  “ ?, NOT”  ta làm như sau:

1.Viết lại động từ, sau đó nhìn xem có phải là ngôi thứ ba số ít (he, she, it, chủ từ số ít) không NẾU KHÔNG giữ nguyên.

2.NẾU CÓ động từ thêm vào s, es nếu tận cùng bằng o,ch,s,x,z ,sh
2.@ Nhìn vào câu nếu  có  “ ?” ta làm như sau:

    1.Viết “do’trước chủ từ nếu KHÔNG CÓ ngôi thứ ba số ít (he, she, it, chủ từ số ít)

     2.Viết “does” trước chủ từ NẾU CÓ ngôi thứ  ba số ít (he, she, it, chủ từ số ít)

3.@ Nhìn vào câu nếu  có  “ NOT” ta làm như sau:

    1.Viết “DON’T ’trước  ĐỘNG TỪ nếu KHÔNG CÓ ngôi thứ ba số ít (he, she, it, chủ từ số ít)

     2.Viết “DOESN’T” trước chủ từ ĐỘNG TỪ nếu CÓ ngôi thứ  ba số ít (he, she, it, chủ từ số ít).

2.  The  present continuous tense(Thì hiện tại tiếp diễn)

CÁCH CHIA:

 @  Nhìn vào dấu hiệu:

 NOW, AT THE MOMENT, AT THE PRESENT ( BÂY GIỜ) , “ !” .... 

1.@ Nhìn vào câu nếu không có  “ ?, NOT”  ta làm như sau:

Viết,  AM, IS, ARE  chia theo CHỦ TỪ  và thêm “ING”  vào ĐỘNG TỪ

2.@ Nhìn vào câu nếu  có  “ ?” ta làm như sau:

       Viết,  AM, IS, ARE  TRƯỚC chủ từ và thêm “ING”  vào ĐỘNG TỪ
3.@ Nhìn vào câu nếu  có  “ NOT” ta làm như sau:

Viết,  AM not , IS not , ARE not  chia theo CHỦ TỪ  và thêm “ING”  vào ĐỘNG TỪ

IV. COMMUNICATION:
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A. VOCABULARY:
     

1-pocket money



tiền để túi

2-classmate




bạn cùng lớp

3-schoolmate




bạn cùng trường

4-share(v)




chia sẽ

5-help(v)= assist(v)



giúp đỡ

6-remember(v)



nhớ =/= forget(v) quên

7-hungry(a)




đói

8-favourite subject(n)



môn học yêu thích

9-get to school = go to school


đi học

10-go shopping(v)



đi mua sắm = do shopping(v) = shop(v)

11-keep quiet(v)



giữ yên lặng = be quiet= don’t make noise

12-talk(v)




nói ( talk to s.one: nói chuyện với ai

V. SKILLS 1:

 VOCABULARY:

1- boarding (adj)



 nội trú (boarding school: trường nội trú

2-international (adj)                        

quốc tế( international school: trường quốc tế

3-surrounded (adj)                           

xung quanh, bao quanh

4-creative (adj)                                 

sáng tạo

5- modern equipment(n)

 
trang thiết bị hiện đại

6-computer room(n)



phòng máy tính

7-overseas(adv)



nước ngoài
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8-kindergarten(n)



trường mẫu giáo

9-primary school(n)



trường tiểu học

10-lower secondary school(n)


trường THCS

11-upper secondary school(n)


trường THPT= high school

12-mountain(n)



núi

13-dance(v)




nhảy múa

14-art club(n)




câu lạc bộ nghệ thuật

15-do drawing(v)



vẽ = draw(v)

16-do paiting(v)



sơn = paint(v)

VI. SKILLS 2:

VOCABULARY:

1-hour(n)




giờ ( one hour: 1 giờ/ 1 tiếng







      (two hours: 2 giờ/ 2 tiếng

2-wear uniform(v)



mặc đồng phục

3- activity(n)




hoạt động (ativities(pl.n) các hoạt động

4-after school:




sau giờ học
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5-interesting (adj)                            

thú vị = fun(adj)




VII. LOOKING BACK:

1-in the gym




ở phòng tập gym

2-have breakfast



ăn sáng

3-have lunch




ăn trưa

4-have dinner




ăn tối

5-centre(n)




trung tâm

6-village(n)




làng

7-project(n)




đề án

VIII. PROJECT:

SAMPLE WRITING

My dream school is located in Vung Tau, a seaside city. It’s new and modern. The school is a building surrounding a schoolyard. It has a computer room, a dance room, a canteen, a swimming pool and so on . The classroom is very large with air-conditioner and fans. There is a big garden behind school and the students can plant many kinds of trees, flowers, and vegetables there.  I hope I will have my dream school in the near future.

SPEAKING

1. What is your school’s name? 
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( My school is An Hòa Secondary School. It’s a small school in Tam Nong District

( An Hoa Secondary school is my school’s name. It is rather small but nice. It’s in Tam Nong District.

……………………………………………………………………………………..…

2.How many students does the school have?
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( It has 13 classes and over 500 students.

( The school has over 500 students and 13 classes.

……………………………………………………………………………..……
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3. What is great about your school?

( My school is very lovely with beautiful flowers and trees. 

( My school is very nice with many wonderful friends and good teachers.

………………………………………………………………………………………………
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4. What are there in the school ?

( There is a computer room , a  library a canteen and so on.

( There are many great things about my school. It has a big canteen, a computer room, a library and so on

……………………………………………………………………………………………
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5. Do you love your school?
( I really love my school and I will try my best to study hard so as to be a good student.

( I love my school so much. I hope I will study well in this new school.

……………………………………………………………………………………………

LISTENING

Section A : 

Listen to the conversation twice and mark the best answer for each of the following questions.

 Number 1:

1. Who walks to school with Jessica?

A. Her friends
B. Her sisters

C. Her brothers
D. Her parents

2. What time do the students have recess?

A. at 8.45 a.m
B. at 9.00 a.m

C.at 10:15 a.m

D. at 10:30 a.m

      3.  The recess is ______.

A. boring

B. fun


C.interesting

D. exciting

      4. What does Mr Parker read the students?

A.  a story

B. a song

C. a letter

D. a comic

Number 2:  True ( T) or False ( F)

__________1.Jing and Tania are in the same class.

__________2. They are in class 1A 
__________3. Their teacher is a man. 
__________4.Jing knows where the classroom is.

Number 3: True ( T) or False ( F)

__________1.Maria is a new student.

__________2. Maria is fourteen. 
__________3. Tom is in year 10. 
__________4. Maria and Tom are classmates
TENSE

Supply correct verb forms

1. She usually ………………………. (read) the newspaper in the morning.

2. I ……………………………. (not / like) spaghetti.

3. My mother usually …………………. (cook) dinner in the evening.

4. He …………………….. (write) a letter to his pen-friend every month. 
5. She  ………………………. (not / like) football.

6. Tom usually ……………………(drink) coffee,

7. ………………………… (he / go) to work by bus every day.
8. ………………………your parents( visit) ………. you every month?

9. How often…………….. she(play)……………. chess ?

10.  …………they always( listen) ………….. to music on Mondays?

Find out mistake “one ‘ in each sentence.

1. They gets up at six o’clock every day. ( Answer: ……………..)

2. Does Lan and Mai eat a big breakfast with rice and chicken ? ( Answer: ……………..)

3. He drink  a  cup of tea and  two glasses of water. ( Answer: ……………..)

4.He doesn’t helps his wife before going out . ( Answer: ……………..)

5 .He leave for work at half past six. ( Answer: ……………..)

6. She have  lunch in a small food stall . ( Answer: ……………..)

7..He don’t come  home at five o’clock in the afternoon. ( Answer: ……………..)

8.In the evening , Do he go to the supermarket with his kids? ( Answer: ……………..)

9.They goes to bed at ten o’clock and get up at 5 o’clock ( Answer: ……………..)

10. They is good at Math and English at school ( Answer: ……………..)

Mark the letter A, B, C, or D  on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlinded word(s) in each of the following questions. 

1. The school year in Viet Nam starts on September 5th .

A.begins

   B.teaches

      C. studies

    D. ends

     2. Phong puts on his uniform and goes to school with Duy

A. sells

   B. wears

     C. irons
               D. presses.

     3. My mom bought me an eraser, a new pen and two rulers.

A. a rubber

   B. a compass
    C. a notebook           D. a calculator.

     4. Do you often do your  homework every night?

A. housework
   B.workload

     C. assignment
           D. homesickness.

     5. At break time, Phong plays football.

A. school time
   B.timetable

     C. timekeeper
           D. recess.

     6. They are healthy,so they never skip class because of sickness.

A. sick

   B.ill


     C. fine

           D. tired.

     7. I play football but my friend Phong doesn’t.

A. soccer

   B.tennis

     C. golf
        

   D. hockey.

     8. I have lots of friends and they are nice to me.

A. much

   B.many

     C. some

           D. any

     9. I’m having school lunch with my new friends.

A. buddies   

    B.enemies

     C.strangers 
           D. opponents.

     10. Everyday, he has breakfast at 6 o’clock.

A. drinks   

    B.makes

     C.eats 
           

D. cooks.

Mark the letter A, B, C, or D  on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlinded word(s) in each of the following questions. 

1. I have a new uniform, but I don’t wear it every day.

                A.birthday clothes   B. casual clothes     C. warm clothes    D. space clothes

2. All the lessons at my new school are interesting.
A. boring

   B. tired

     C. interested        D. funny

3. The school year in Viet Nam starts on September 5th .

A.begins

   B.teaches

      C. studies

    D. ends

4. Duy doesn’t live near here.

A.close

   B. far
  
     C. quick                   D. slow

5. This school is an international school for students from year1 to year 12.

A.national

   B. global   

     C. worldwide        D. foreign

6. At recess, the school yard is very noisy
A. funny

   B. crowded                  C. quiet
            D. lively

7. Do you study the same subject as me?

A.similar

   B. different                  C.disimilar         D. B and C are correct.

     8.  Let me put on my uniform too.

A. take after

   B. take care

     C. take off
           D. take notes.

    9. That’s OK, you can borrow mine.

A. buy


   B. sell

     C. take
           D. lend.

   10. This is my new school, Le Loi Secondary school.

A. old


   B. modern

     C. nice
           D. cute

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

1. Duy play chess with his friend at break time . ( Answer: ……………..)
2. They don’t tells me about their new school. ( Answer: ……………..)
3. Vy and Duy walks to school together and they feel very happy. ( Answer: ……………..)
4. On break time, Phong plays soccer and race with his friends. ( Answer: ……………..)
5. There are a computer, a library and a big garden in my new school. ( Answer: ……………..)
6. I do my homework and see TV every night. ( Answer: ……………..)
7. I have a little friends at my new school and I like them very much. ( Answer: ……………..)
8. This is a school for girls on Sydney, Australia. ( Answer: ……………..)
9. Minh and I  have a new notebooks, a new calculator, new pens, and so on. ( Answer: ……………..)
10. Mr Quang teach English at a school for girls in Sydney, Australia. ( Answer: ……………..)
READING

Read the passage about Lan’s timetable and match a class in column A with an appropriate time in column B.
Today is Monday. This is my timetable. I have five classes today. First, I have History from seven to seven forty-five. Then, I have Physics from seven fifty to eight thirty-five. After that, I have English from eight forty to nine twenty-five. I have a short rest for five minutes. Then, I have Literature from nine thirty-five to ten ten. Finally, I have Math from ten ten to eleven.

	A
	B

	1. English
2. Literature
3. Math
4. History
5. Physics
	a. 7.00 – 7.45
b. 7.50 – 8.35
c. 8.40 – 9.25
d. 9.35 – 10.10
e. 10.10 – 11.00


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbers blanks. 

My name is Lan. I’m twelve and I’m a sudent at Nguyen Du school. My school is (1) ______ Nguyen Du street in Hue city. There (2) _______ classrooms in my school. That is my class. In my class, there are forty-five students. This is my classroom. In my classroom, there is a board, a table, a chair and twenty-four desks. There is (3) _______ waste basket, too. This is my desk. (4) _______ is new and beautiful.

Question 1: A.  on


B. in


C. at


D. to

Question 2: A.  is


B. are


C. am


D. do

Question3: A.  an


B. two


C. a


D. three

Question 4: A.  She


B. That

C. They

D. It

Read the passage, then choose the correct answer:

  Hi, my name is Viet. I would like to talk about my school. My school is in the centre of Sa Dec City. It has 4 buildings and 2 large yards. This school year, there are 37 classes with more than 1,400 students. Most students are funny and talkative. My school has 79 teachers. They are helpful and friendly. I love my school because it is a beautiful school, and I have lots of good friends here.

1/Where is Viet’s school? – It is ………………….

 A- near Sa Dec City 



B- far from Sa Dec City 

 C- in Sa Dec City



D- next to Sa Dec City

2/How many classes does it have? – It has …………………..classes.

 A- twenty seven
B- thirty seven
  
C- fifty seven

D- seventeen

3/How many teachers are there in his school? – There are ……………….

 A- seventy 

B- seventy eight
  C- thirty nine

D- more than seventy

4/What are most of students like? – They are …………………..

 A- funny and talkative                      

B- helpful and friendly

 
C- funny and helpful                         

D- friendly and talkative

5/ Why does Viet love his school? 

 
A- Because it is beautiful                  

B- Because he has many good friends here.

 
C- A and B                                        

D- A or B

CHOOSE THE BEST ANSWER:

1.At lunchtime, you can __________ lunch in the school canteen.
       A. be 

B. go

 
C. do

 D. have
2. __________ morning exercise is good for you.
       A. doing
 B. studying 

C. having
 D. playing
3. Look! The girls __________ in the schoolyard.
       A. are skipping 
B. skips 
C. skipping 

D. to skip
4. At break time, I go to the library and _________ books.
       A. go


 B. read 
C. play 

D. listen
5. Listen! Someone __________ at the door.
       A. knock

 B. knocks
 C. is knocking 
D. are knocking
6. Nam __________ football now. He’s tired.
       A. doesn’t play 
B. plays 

C. is playing 
D. isn’t playing
7. We are excited __________ the first day of school.
       A. at 


B. with 

C. about 

D. in
8. My parents often help me __________ my homework.
       A. at 


B. with 

C. about 
D. in
9. I am having a math lesson but I forgot my __________. I have some difficulty.
       A. calculator 

B. bike 

C. pencil case 
D. pencil sharpener
10. Cuong and Minh __________ their bicycles to school form Monday to Friday.
       A. ride 


B. rides 

C. is riding

 D. are riding
11. What is your _________ subject at school?
       A. like 

B. excited

 C. nice 

D. favourite
12. In the afternoon, students __________ many interesting clubs.
       A. join 

B. do

 C. play

 D. read
13. My sister and I __________our bicycles to school now.
       A. ride

 B. rides 

C. is riding

 D. are riding
14. Mr. Vinh __________ our class math.
       A. teach 

B. teaches 

C. does 

D. plays
15. School __________ at 4.30 p.m every day.
       A. finish 

B. finishes

 C. go 

D. have
16. Listen! Are they __________ in the classroom?
       A. sing 

B. sings 

C. singing 

D. is singing
17. A good friend is ready to __________ things with his classmates.
       A. ride 

B. read 

C. share

 D. Go

18. Kitchen is a …… in a house.

    A. furniture
B. room

C. building

D. school thing

19. A clock is ……. the wall.

    A. in 

B. at


C. on


D. for

20. I  ……. football every afternoon.

    A. play

B. do


C. have

D. go

21. What’s your favourite  ……. , Nam ?   - Music.

    A. food

B. subject

C. drink

D. film

22. Hai is very  ……. . She’s always on the phone, chatting to friends.

    A. talkative
B. shy


C. kind

D. outgoing

23. …….. are your shoes ?   - They’re under the bed.

    A. what

B. How

C. Where

D. How long

24. She ___________ from England.

A. come 

B. comes 

C. don’t come 

D. goes

25. _____ she _____ French?

      A. Do / speaks 

B.  Does / speaks
C. Does / speak 

D. Is / speak

26.  She _____ _____ from America.

A. don’t comes 

B. doesn’t come
C. doesn’t comes 
      
D. does comes       

27. I _______________ a bath now. Wait for  me a minute.

A. have     


B. am have            
C. am having                 
D. is having

WRITING:
1/ She teaches English at Tan Duong Secondary School
=>She is……………………………………………………………………………….

2/ Hoi An has a lot of old houses.=>There are…………………………………………………………………
3/ How old is he ?=>What…………………………………………………………………………….

4/ Where do you live?=>What …………………………………………………………………………….

5/ He has a sister, Lan=>Lan is…………………………………………………………………………….

6/ I don’t have a bookshelf in my bedroom.(There……………………………………………………….

7/ I don’t have a TV in my bedroom.-> There ………………………………………………………….…
8/ My house has four rooms.( There are………………………………………………………………..….

9/ The cat is in front of the television.(The television ………………………………………………….…
10 The notebook is on the book.( The book…………………………………………………………….…
 11/The cupboard is in front of the wall.-> The wall is…………………………………………………………
PRONUNCIATION
1. A. go 


B. post 


C. come 

D. hope

2. A. beds


B. dogs


C. porters

D. books
3. A. pictures

B. watches


C. buses

D. toothbrushes
4. A. homework

B. mother


C. open

D. judo

